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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn Hóa học 8.
· Nội dung bài học: 

I. Tỉ khối của khí A so với khí B
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK và rút ra các công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B.
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.


MA = MB . dA/B



                                                                                      (g/mol)
 MB = 

                                                                                      (g/mol)
dA/B : là tỉ khối của khí A so với khí B
MA, MB lần lượt là khối lượng mol của khí A và khí B (g/mol)
Lưu ý: 

Nếu thì khí A nhẹ hơn khí B d lần.

Nếu thì khí A nặng hơn khí B d lần.
Ví dụ: Cho biết khí CH4 trên nặng hơn hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?
Giải:
dCH4/H2 =   = 8 > 1
· Khí CH4 nặng hơn khí H2 và nặng bằng 8 lần.

II. Tỉ khối của khí A so với không khí
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK và rút ra công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí.
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.


                              MA = 29 . dA/kk



                                                                            (g/mol)                                                              

dA/kk : là tỉ khối của khí A so với không khí.
MA là khối lượng mol của khí A (g/mol)
Lưu ý: 


Nếu thì khí A nhẹ hơn không khí d lần đặt úp ngược bình để thu khí.


Nếu thì khí A nặng hơn không khí d lầnđặt đứng bình để thu khí
Ví dụ: Cho biết khí CH4 trên nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
Giải:
dCH4/kk =   = 0,55 < 1
· Khí CH4 nhẹ hơn không khí và nhẹ bằng 0,55 lần.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
Bài 1: Cho các khí sau:  CO2, O2, N2.
1. Cho biết các khí trên nặng hơn hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần? 
1. Các khí trên nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?
Cho C= 12; H= 1; O= 16; N= 14.
Bài 2: Tìm khối lượng mol của khí A, B, C, D, E, F, G, H trong các trường hợp sau:
a) Tỉ khối hơi của khí A đối với H2 bằng 23.
b) Tỉ khối hơi của khí B đối với CH4 bằng 2,7.
c) Tỉ khối hơi của khí C đối với không khí bằng 2
d) Tỉ khối hơi của khí D đối với NH3 bằng 2.
e) Tỉ khối hơi của khí E đối với N2O bằng 1,32.

	Bài 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn Hóa học 8.
· Nội dung bài học: 
· 
I. BIẾT CÔNG THỨC HOÁ HỌC, HÃY XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHẦN TRĂM THEO KHỐI LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ TRONG HỢP CHẤT
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK và rút ra các bước để xác định thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất. 
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



B1: Tính MAxByCz
B2: Tính % khối lượng



Hoặc %mC = 100% - (%mA + %mB)
Ví dụ 1: Một loại phân bón hoá học có công thức là KNO3, em hãy xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố. 
Bài giải
-Tìm khối lượng mol của hợp chất:

 	 = 39 + 14 + (16x3) = 101 (g/mol)
-Tính thành phần phần trăm theo khối lượng (%m) của các nguyên tố:

%mK = % = 38,6 %

%mN =% = 13,86%
%mO =100%  - (38,6% + 13,86%) = 47,54%

Ví dụ 2: Axit Axetic (thành phần chính của giấm ăn) có công thức hoá học là C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố.             Cho C= 12; H= 1; O= 16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II. BIẾT THÀNH PHẦN CÁC NGUYÊN TỐ, HÃY XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT.
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK và rút ra các các bước xác định công thức hóa học của hợp chất.
→ HS ghi kết luận bên dưới



B1: Gọi CTTQ của hợp chất là: AxByCz
B2: Tìm MAxByCz (nếu đề chưa cho)
B3: Tìm % k.lượng ng.tố còn lại
B4: Tìm x, y, z bằng công thức sau



B5: Thế x, y, z trở lại CTTQ => CTHH của hợp chất.
Ví dụ 1: Một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và còn lại là nguyên tố O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160 g/mol.
Bài giải:
B1: Gọi CTTQ của hợp chất là: CuxSyOZ
B2: MCuxSyOZ = 160 g/mol
B3: %mCu = 40%; %mS = 20%  => %mO = 100% - 40% - 20% = 40%
B4: Tìm x, y, z
 =  = 1
 =  = 1
 =  = 4
B5: Thế x = 1, y = 1, z = 4 vào CuxSyOZ  => CuSO4
Ví dụ 2: Tìm công thức hoá học của hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 39,32% Na và còn lại là Cl.
	
	
	
	
	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
Bài 1: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hoá học trong những hợp chất sau:
1.   Fe3O4 và Fe2O3	                
1.  SO2 và SO3
Cho Fe= 56; O= 16; S= 32.

Bài 2: Cho các chất: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. Hãy so sánh hàm lượng copper có trong các hợp chất trên.
Cho Cu= 64; O= 16; S= 32; C= 12; Cl= 35,5

Bài 3: Axetilen được dùng trong kỹ thuật hàn kim loại, người ta lợi dụng nhiệt độ cao khi đốt cháy axetilen với khí oxygen (cỡ 3150oC) để làm nóng chảy kim loại cần hàn. Phân  tích phần trăm các nguyên tố (theo khối lượng) của Axetilen có 92,31% C, còn lại là H. Biết khối lượng mol phân tử của Axetilen là 26 (g/mol), tìm công thức hoá học của nó.

Bài 4: Hãy tìm công thức hóa học của khí A biết rằng thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88%H và 94,12%S. Khối lượng mol của A là 34g/mol.

[bookmark: _GoBack]Bài 5: Phân Kali nitrat – Potassium nitrate (KNO3) là loại phân bón tốt cho cây trồng vì ngoài cung cấp nguyên tố Kali cho cây trồng, còn cung cấp thêm nguyên tố Nitơ cho cây trồng,  giúp cây có năng suất cao nhất và chất lượng lớn nhất.
a) Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong Kali nitrat. 
b) Nếu sử dụng  15 (g)  Kali nitrat bón cho cây trồng sẽ được cung cấp bao nhiêu  (g) nguyên tố Nitơ và bao nhiêu (g) nguyên tố Kali ?
Cho K= 39; N= 14; O= 16





2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	HÓA HỌC 8
	Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
Bài 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC
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